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	UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

Số:     /KH-THCSQT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quang Trung, ngày  26  tháng 2 năm 2022


KẾ HOẠCH 
Lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 và điều chỉnh danh mục SGK lớp 6 
 năm học 2022-2023 

Căn cứ Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT, ngày 28/01/2022 của Bộ giáo dục và đào tạo về phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 
Căn cứ Quyết định 620/QĐ-ƯBND ngày 03 tháng 3 năm 2021 của ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục THCS, THPT trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 
Căn cứ công văn số 315 /SGD ĐT-GDTrH ngày 21/2/2022 của Sở GD&ĐT Hải Phòng về việc hướng dẫn tổ chức đề xuất danh mục lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 trong cơ sở giáo dục THCS năm học 2022-2023;
[bookmark: _GoBack]Thực hiện Hướng dẫn số     / PGDDT ngày    /  /2022  về  tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 năm học 2022-2023.
 Trường THCS Quang Trung xây dựng kế hoạch lựa chọn SGK lớp 7 năm học  2022 – 2023 theo chương trình giáo dục phổ thông  2018 cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Lựa chọn sách giáo khoa (SGK) cho từng môn học, hoạt động giáo dục (gọi chung là môn học) thuộc danh mục SGK lớp 7đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt tại Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 đảm bảo phù họp với đặc điểm kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng nói chung và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại các trường THCS trên địa bàn huyện An Lão nói riêng.
- Thực hiện đúng quy trình lựa chọn SGK theo Thông tư 25/2020/TT- BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT về quy định lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông công khai, đúng pháp luật. Mỗi môn học ở mỗi khối lóp lựa chọn một hoặc một số SGK đáp ứng theo các tiêu chí quy định tại Quyết định số 620/QĐ-ƯBND ngày 03/3/2021 của ƯBND thành phố Hải Phòng.
II. Nội dung  và quy trình thực hiện :
2.1. Xây dựng Kế hoạch tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 năm học 2022-2023 theo chương trình GDPT 2018 và điều chỉnh danh mục SGK lớp 6
- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đề xuất lựa chọn SGK lớp 7, năm học 2022-2023 và điều chỉnh danh mục SGK lớp 6 của nhà trường đến tổ chuyên môn và giáo viên.
- Tổ chức  cho Tổ chuyên môn  và giáo viên nghiên cứu các văn bản quy định : Chương trinh các môn học đã được ban hành tại Thông tư số 32/2018/TT- BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục và đào tạo về phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định 620/QĐ-ƯBND ngày 03 tháng 3 năm 2021 của ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục THCS, THPT trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các kế hoạch, hướng dẫn của SGDĐT để nắm được quy trình, tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa và điều chỉnh danh mục SGK lớp 6..
- Phân công giáo viên nghiên cứu đầu sách của các nhà xuất bản( bộ sách Kết Nối tri thức với cuộc sống và SGK Cánh Diều )

	TT
	Tên sách
	GV tham gia lựa chọn sách
	Chuyên môn
	Nhóm trưởng

	1
	Ngữ văn 7
	1.Đặng Thị Thu Hiền 
	Văn – Sử
	






Đặng Thị Thu Hiền 

	
	
	2. Nguyễn Văn Trường
	Văn
	

	
	
	3. Nguyễn Thị Minh
	Văn – Địa 
	

	
	
	4. Bùi Đình Luân 
	Văn.- Địa
	

	
	
	5. Nguyễn Quốc Khánh
	Văn – Địa 
	

	
	
	6.Đỗ Minh Nguyệt 
	Văn - Sử
	

	
	
	7. Nguyễn Văn Hưng 
	Văn – Địa 
	

	
	
	8 Bùi Thị Thanh Thu
	 Văn 
	

	
	
	9 Nguyễn Thị Thùy 
	 Văn – Địa 
	

	2
	Toán 6
	1. Bùi Đình Đông 
	Toán 
	


 Bùi Đình Đông

	
	
	2. Vũ Thanh Hải
	Toán 
	

	
	
	3. Đào Thi Hà 
	Toán -Lý
	

	
	
	4.Lê Thị Lương 
	Toán
	

	
	
	5. Nguyễn Thị Ngọc 
	Toán
	

	
	
	6. Đoàn Thị Hồng 
	Toán 
	

	3
	Tiếng anh 6
	1. Vũ Thị Phương Lan
	Tiếng anh
	
Vũ Thị Phương lan 

	
	
	2. Hoàng Thị Thu An
	Tiếng anh
	

	
	
	3. Lê Thị Duyên 
	Tiếng anh
	

	
	
	4.Đào Thị Hương 
	Tiếng anh
	

	4
	Lịch sử và
Địa lí 6
	1. Nguyễn Thị Minh
	Văn – Địa 
	

	
	
	2. Bùi Đình Luân 
	Văn.- Địa
	

 Nguyễn Văn Hưng 

	
	
	3. Nguyễn Quốc Khánh
	Văn – Địa 
	

	
	
	4.Đỗ Minh Nguyệt 
	Văn - Sử
	

	
	
	5. Nguyễn Văn Hưng 
	Văn – Địa 
	

	
	
	6 Nguyễn Thị Thùy 
	 Văn – Địa 
	

	
	
	7.Đặng Thị Thu Hiền 
	Văn – Sử
	

	
	
	8. Bùi Thị Phúc Xuân 
	GDCD- Sử 
	

	
	
	9. Dương Thị Đào 
	Họa – Địa 
	

	5
	Khoa học tự nhiên 7
	1. Nguyễn Thị Ánh Quyên 
	Sinh- Hóa
	








 Nguyễn Thị Ánh Quyên 

	
	
	2. Trần Thị Huyền 
	TD- Sinh
	

	
	
	3. Đỗ Thị Thu 
	 Hóa- Lý
	

	
	
	4.Nguyễn Thị Oanh 
	Lý  - Hóa
	

	
	
	5. Dương Thị Huyền Trang 
	Lý - Tin
	

	
	
	6. Bùi Đình Đông
	Toán -  Lý
	

	
	
	7. Đào Thị Hà 
	Toán -  Lý
	

	6
	Âm nhạc 7
	1. Bùi Thị Thanh Thu
	 Văn 
	 Nguyễn Quốc Khánh

	
	
	2. Nguyễn Quốc Khánh
	Văn – Địa 
	

	
	
	3. Bùi Đình Luân 
	Văn.- Địa
	

	7
	Mĩ thuật 7
	Dương Thị Đào 
	Họa - Địa
	   

Thị Đào 



	
8


	Công nghệ 7
	1. Vũ Thanh Hải 
	Toán
	  Vũ Thanh Hải 

	
	
	2. Nguyễn Thị Ngọc 
	Toán
	

	
	
	3.Đào Thị Hà 
	Toán – Lý 
	

	9
	Tin học 6
	Dương Thị Huyền Trang 
	Lý - Tin
	

	10
	GDCD 7
	Bùi Thị Phúc Xuân 
	 GDCD – Sử 
	

	
	Giáo dục 
	1. Nguyễn Văn Bắc
	Thể dục 
	 Nguyễn Văn Bắc

	11
	Thể chất 

thể chất 
	3. Trần Thị Huyền 
	TD - Sinh
	

	
12










	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 7
	 GV Tổ KHTN
	
	 Trịnh Thị Khuyên











	
	
	GV Tổ KHXH
	
	

	
	
	Trịnh Thị Khuyên 
	
	


       - Phân công giáo viên tổng hợp ý kiến của GV, Học sinh, Cha mẹ học sinh về điều chỉnh danh mục SGK lớp 6
             + Môn Toán 6: Ngọc, Hà 
              + Môn  Văn 6: Trường, Minh
+ Môn KHTN 6: Quyên, Thu
+ Môn Lịch sử và địa lí : Thùy, Hiền 
+ Môn GDCD: Xuân 
+ Môn Công Nghệ : Ngọc, Hà 
+ Môn Tiếng Anh : Lan, Duyên
+ Môn Mĩ Thuật : Đào
+ Môn âm nhạc : Khuyên 
+ Môn HĐTN : Trường, Khuyên, Minh, Ngọc, Lan, Hà 
+ Môn Thể dục : Bắc, Hiền
+ Môn Tin 6: Trang 
2.2. Đối với giáo viên 
[bookmark: bookmark7] Giáo viên nghiên cứu bản sách điện tử ( có đường Link kèm theo).  Chuẩn bị ý kiến bằng văn bản nhận xét về tính phù hợp của mỗi đầu sách giáo khoa theo từng môn học về quan điểm, mục tiêu xây dựng chương trình, yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục, phương pháp dạy học bám sát các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa.
 Giáo viên dạy các môn lớp 6 năm 2021-2022 Tổng hợp ý kiến của GV, Học sinh, cha mẹ học sinh về việc điều chỉnh danh mục SGK lớp 6 và Nghiên cứu  sách giáo khoa lựa chọn cho lớp 6 năm học 2022-2023 
2.3. Đối với Tổ, nhóm chuyên môn: 
		-Tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các sách giáo khoa của môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa theo Quyết định 620/QĐ-ƯBND ngày 03 tháng 3 năm 2021 của ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục THCS, THPT trên địa bàn thành phố Hải Phòng ;
	- Bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 01 (một) sách giáo khoa cho mỗi môn học; Kết quả cuộc hop được lưu biên bản trong đó có các ý kiến nhận xét về tính phù hợp (quan điểm, mục tiêu xây dựng chương trình, yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục, phương pháp dạy học ) của mỗi đầu sách giáo khoa , có chữ kí các thành viên tham dự (Làm tương tự như vậy với việc điều chỉnh SGK lớp 6)
	- Tổ chuyên môn báo cáo Hiệu trưởng danh mục sách giáo khoa lớp 7 và danh mục  điều chỉnh lựa chọn SGK lớp  6 do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn. Danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên tham gia đề xuất lựa chọn;
2.4. Đối với nhà trường: 
- Tổ chức cuộc họp với thành phần dự họp gồm : BGH, tổ trưởng tổ chuyên môn và đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh để thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất; lựa chọn 01 (một) sách giáo khoa cho mỗi môn học và  và danh mục SGK lớp 6 điều chỉnh . Biên  bản cuộc họp có đầy đủ chữ kí thành phần tham dự .
Lập Danh mục SGK lớp 7 do trường đề xuất lựa chọn và danh mục điều chỉnh SGK lớp 6. Báo cáo về  Phòng Giáo dục và Đào tạo danh mục sách giáo khoa lớp 7 và  danh mục điều chỉnh sách giáo khoa lớp 6 do nhà trường đề xuất lựa chọn qua email bằng Fileexcel. Danh mục sách giáo khoa do nhà trường đề xuất lựa chọn có chữ ký của HT và các tổ trưởng tố chuyên môn. 
*Lưu toàn bộ hồ sơ  gồm có: 
 + Kế hoạch  tổ chức đề xuất lựa chọn 
 + Các bản nhận xét của giáo viên về các bản SGK đã nghiên cứu
 + Biên bản các cuộc họp có đủ chữ kí theo quy định.
  +Phiếu lựa chọn (đã được niêm phong).
 + Danh mục đề xuất lựa chọn SGK lớp 7 và điều chỉnh danh mục SGK lớp 6..
III. Tổ chức thực hiện: 
-Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch  và tổ chức đề xuất lựa chọn SGK theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 25/2020 /TT-BGDĐT.
- Giáo viên nghiên cứu  và chuẩn bị nhận xét bằng văn bản xong trước ngày 8/3/2022
- Tổ chuyên môn hoàn thành các nội dung công việc  ngày 8/3/2022. Tổ trưởng nộp các loại hồ sơ theo quy định cho HT vào ngày 10/3/2022.
- Trường tổ chức họp  ngày 12/3/2022. Báo cáo kết quả và hồ sơ theo quy định về PGD ngày 14/3/2022.
 Trên đây là kế hoạch  thực hiện lựa chọn SGK lớp 7 năm học 2022-2023 và điều chỉnh danh mục SGK lớp 6 , nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn và CBGV  thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên. Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc cần báo cáo kịp thời cho Hiệu trưởng để giải quyết./.
	
Nơi nhận:
- PGD (để báo cáo);   
- Phó HT, TT (để CĐ);
- Các tổ chuyên môn (để thực hiện);
- Lưu: VT.
	
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Tám
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II. Đặc điểm tình hình: 
- Lớp  6 năm học 2020-2021 dự kiên 4 lớp với 178 học sinh….
- CBGV tổng số 34 biên chế, 2 đồng chí bảo vệ HĐ. Giáo viên đứng lớp 29 ( 1 TPT )
Số giáo viên đạt tỉ lệ       ( thiếu   1 giáo viên theo quy định )
- Cơ sở vật chất : Theo TT 32/2020 nhà trường còn thiếu 11 phòng đó là Âm nhạc, Mĩ thuật, KHTN, ngoại ngữ, phòng đa năng, 4 phòng học, phòng tư vấn hỗ trợ học đường…, phòng tổ chuyên môn, phòng y tế , khu vệ sinh của CBGV và học sinh chưa đạt…
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